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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

ơSố:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/11/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN
1. Tình hình mưa

- Mưa ngày (từ 19h/28/11 đến 19h/29/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, phổ biến từ 80-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Lộc Tiến (T.T.Huế) 377mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 204mm, Tam Trà (Quảng Nam) 265mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 246mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 230mm, Hồ Am Chúa (Khánh Hòa) 389mm, Phước Chiến (Ninh Thuận) 257mm, M Drắk (Đắk Lắk) 231mm.

- Mưa đêm (từ 19h/29/11 đến 07h/30/11): Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Thủy Yên (T.T.Huế) 94mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 110mm, Tam Trà (Quảng Nam) 224mm, Trà My (Quảng Nam) 176mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 124mm, Hồ Am Chúa (Khánh Hòa) 97mm, Hồ Mỹ Thuận (Bình Định) 99mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/26/11 đến 19h/29/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-280mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lộc Tiến (T.T.Huế) 472mm, Hồ Thủy Yên (T.T.Huế) 448mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 325mm, Tam Trà (Quảng Nam) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 397mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 396mm, Sông Hinh (Phú Yên) 290mm, Hồ Am Chúa (Khánh Hòa) 521mm, Phước Chiến (Ninh Thuận) 282mm, Cư San (Đắk Lắk) 359mm, Đạ Chais (Lâm Đồng) 237mm.
2. Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ

Ngày 30/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Từ 30/11-01/12, các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm; khu vực Tây Nguyên mưa từ 80-150mm.
3. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên

Do mưa lớn, mực nước các sông từ Quảng Nam - Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức BĐ1–BĐ2, riêng sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ là 4,20m (< BĐ3 0,3m), sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa là 5,63m (< BĐ3 0,03m) (lúc 05h/30/11). Hiện nay, một số sông đã đạt đỉnh và đang xuống như: sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận).

Dự báo: Đến trưa ngày 30/11, lũ trên sông Thu Bồn, các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, sông Krông Ana tiếp tục lên sau đó xuống; các sông ở Khánh Hòa có khả năng lên lại; sông Vu Gia và các sông ở Ninh Thuận tiếp tục xuống, như: sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,0m (ở mức BĐ2); sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,5m (trên BĐ2 0,5m); sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,5m (ở mức BĐ3); sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa là 5,7m (ở mức BĐ3); sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,0m (ở mức BĐ2). RRTT: cấp 2.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. RRTT: cấp 2.
4. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ngày 30/11, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Biển Đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. RRTT: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

Các hồ chứa thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Kôn – Hà Thanh, Trà Khúc dưới MNDBT. Các đơn vị tư vấn kiến nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành và tiếp tục theo dõi đến 13h00/30/11. 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo Trung ương về PCTT tiếp tục đôn đốc Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên thực hiện nghiêm túc Công văn số 533/VPTT ngày 27/11 để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị; chuyển các bản tin KTTV tới các địa phương bằng các hình thức (fax, email, Zalo) để chủ động phòng tránh.
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của của các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Lâm Đồng về tình hình thiệt hại do mưa, lũ ngày 29/11/2020, như sau:

- Tỉnh Lâm Đồng: 02 người mất tích (Nữ giới, sinh năm 1989 và 1992, khách du lịch từ Tp.H.C.Minh. Nguyên nhân do lũ cuốn trôi khi qua cầu treo trên suối Long Lanh lúc 15h30/29/11 tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương);
- Tỉnh Ninh Thuận: Di dời 296 hộ/1117 khẩu tại các khu ven sông, suối, hạ lưu hồ có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất (huyện Ninh Hải 130 hộ/453 khẩu, huyện Thuận Nam 166 hộ/664 khẩu); 412 nhà bị ngập (huyện Thuận Bắc: 80 căn, huyện Thuận Nam: 270 căn); 416 ha lúa và 67,5 ha hoa màu, nho, táo bị ngập úng; 55 m đường liên thôn bị sạt lở;
- Tỉnh Khánh Hòa: Di dời 484 hộ/1715 khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lớn làm sạt lở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh (quốc lộ 27c), hiện chưa thông xe, 01 ngầm tràn bị lũ cuốn trôi một đoạn;
- Có 02 tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 30/11 (Khánh Hòa, Ninh Thuận);

Ngoài ra, mưa lớn gây ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp, đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện nước đang rút. Tỉnh Phú Yên: đường tỉnh Phú Yên – Gia Lai bị sạt lở gây ách tắc, hiện chưa thông xe.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, di dời hộ dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, tổ chức khắc khắc phục hậu quả; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 533/VPTT ngày 27/11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Phó TTg CP – Trưởng ban;

- Bộ trưởng - Phó Trưởng ban TT;

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Chánh VPTT;

- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi; QLXDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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Trưởng ca trực: 				Dương Đức Mỹ


Cán bộ trực ban 1:			Nguyễn Bá Thành


Cán bộ trực ban 2:			Vũ Trường Xuân








